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Số:           /TB-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Nhập học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng (lớp 8, lớp 9) năm 2021 

 

Tiếp theo Kế hoạch số 30/KH-SNV ngày 07/5/2021 của Sở Nội vụ về 

việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021; 

Sau khi thống nhất với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại thành phố 

Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ thông báo nhập học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng (lớp 8, lớp 9) như sau: 

1. Số lượng học viên triệu tập 

Qua tổng hợp, rà soát đối tượng các đơn vị đăng ký đi bồi dưỡng và chỉ 

tiêu kế hoạch mở lớp, Sở Nội vụ thống nhất với các đơn vị cử 180 viên chức 

tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (lớp 8, lớp 9) năm 2021. 

(Danh sách kèm theo) 

2. Thời gian và hình thức tổ chức bồi dưỡng 

- Thời gian học: 12 ngày. 

+ Lớp 8: Khai giảng trực tuyến lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/8/2021 (thứ 

năm). Sau khai giảng học bình thường. 

+ Lớp 9: Khai giảng trực tuyến lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/8/2021 (thứ 

ba). Sau khai giảng học bình thường. 

- Hình thức bồi dưỡng trực tuyến để phù hợp với tình hình diễn biến dịch 

bệnh Covid-19 (nếu có điều chỉnh hình thức bồi dưỡng trực tuyến kết hợp với 

tập trung khi điều kiện cho phép, Sở Nội vụ sẽ có thông báo).  

3. Thủ tục nhập học 

- Quyết định cử đi học, danh sách trích ngang của cơ quan, đơn vị quản 

lý, sử dụng viên chức. 

- 03 ảnh 3x4 (trong 06 tháng gần nhất); 

- Học viên là lãnh đạo, quản lý có bản sao y Quyết định bổ nhiệm. 
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- Học viên thuộc đối tượng quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng có xác nhận quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương. 

Trước ngày khai giảng học viên chủ động kết nối với Phân hiệu Trường 

Đại học Nội vụ tại thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn việc học trực 

tuyến và thủ tục nhập học (liên hệ cô Nguyễn Thị Thanh - Chuyên viên Trung 

tâm Dịch vụ công, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại thành phố Hồ Chí Minh 

- số điện thoại 0978.361.676 để cung cấp số điện thoại có kết nối zalo và email 

cá nhân). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát danh sách, chịu trách 

nhiệm việc cử đúng đối tượng đi học theo quy định. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị báo về Sở Nội vụ trước khai giảng 

ít nhất 04 ngày để kịp thời xử lý. Sau thời gian trên, Sở Nội vụ không chịu 

trách nhiệm giải quyết đối với các trường hợp phát sinh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; 

- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại TPHCM; 

- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ; 

- VP Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, QLBC&CCVC. 
Tung 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Tú 

 



Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trần Cẩm Lệ Quyên 1985 Kinh Chuyên viên
Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng
TT KC&TV PTCN Sở Công thương 0935 544 927

2 Nguyễn Thái Hà 1992 Kinh Đấu giá viên Phó Giám đốc
TT Dịch vụ 

đấu giá tài sản
Sở Tư pháp 0937 759 559

3 Mai Huỳnh Nga 1987 Kinh Chuyên viên Phó Trưởng phòng
TT trợ giúp 

pháp lý nhà nước
Sở Tư pháp 0937 137 453

4 Từ Anh Tuấn 1977 Kinh Phó Trưởng phòng Phó Giám đốc
TT Quản lý điều hành

vận tải HKCC
Sở GTVT 0347 694 601

5 Vũ Duy Phương 1974 Kinh Trưởng bộ phận Phó Trưởng phòng 
TT ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0903 100 777

6 Bùi Hồng Hạnh 1988 Kinh Phó Trưởng phòng
TT Phát triển

Quỹ đất tỉnh
Sở TN&MT 0984 679 666

7 Đỗ Thị Thúy Hằng 1978 Kinh Kế toán
Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính

Kế hoạch

Ban QLDA

ĐTXD
0909 262 942

8 Vũ Khánh Toàn 1985 Kinh Kỹ sư
Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng
Phòng Cấp thoát nước

Ban QLDA

ĐTXD
0973 456 456

9 Lê Thị Huyền 1970 Kinh Trưởng Bộ môn Tổ Lý luận chính trị
Trường Đại học

Đồng Nai
0982 915 769

Số điện thoạiTên
Dân

tộc

Chức vụ

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ

Năm sinh

Ghi chú

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 8) NĂM 2021

(Đính kèm Thông báo số…………./TB-SNV ngày……….tháng 7 năm 2021 của Sở Nội vụ)

Họ và tên lót
Đơn vị

công tác
Stt Phòng, ban

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Số điện thoạiTên
Dân

tộc

Chức vụNăm sinh

Ghi chúHọ và tên lót
Đơn vị

công tác
Stt Phòng, ban

10 Phan Thu Hằng 1973 Kinh Tổ trưởng
Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng
Trưởng PTTH Sư phạm

Trường Đại học

Đồng Nai
0856 789 768

11 Phạm Thị Minh Nguyệt 1984 Kinh Giảng viên
Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn
Tổ Lý luận chính trị

Trường Đại học

Đồng Nai
0988 955 160

12 Trần Thị Mai 1983 Kinh Giảng viên
Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn
Tổ Lý luận chính trị

Trường Đại học

Đồng Nai
0979 503 398

13 Vũ Thị Thanh Thủy 1984 Kinh Tổ trưởng Trưởng Khoa Khoa Kinh tế-Kế toán
Trường CĐ 

CNC Đồng Nai
0908 570 529

14 Đặng Thị Phương 1982 Kinh Tổ trưởng Trưởng Khoa Khoa Văn hóa
Trường CĐ 

CNC Đồng Nai
0918 651 777

15 Trần Đăng Quý 1982 Kinh Phó Phân trường trưởng Phân trường trưởng
BQL rừng phòng hộ

Xuân Lộc
Sở NN&PTNT 0946 430 182

16 Nguyễn Văn Thư 1971 Kinh Phụ trách Phân Trường Phân trường trưởng
BQL rừng phòng hộ

Xuân Lộc
Sở NN&PTNT 0369 280 522

17 Nguyễn Văn Tỉnh 1984 Kinh Phó Phân trường trưởng Phân trường trưởng
BQL rừng phòng hộ

Xuân Lộc
Sở NN&PTNT 0937 780 877

18 Trần Văn Hữu 1990 Kinh Phó Phân trường trưởng Phân trường trưởng
BQL rừng phòng hộ

Xuân Lộc
Sở NN&PTNT 0974 126 861

19 Nguyễn Xuân Lâm Hoàng Vũ 1979 Kinh Phó Trưởng phòng Trưởng phòng TT HL và TĐ TDTT Sở VHTT&DL 0914 856 060

20 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1981 Kinh Diễn viên Phó Trưởng đoàn
Nhà hát Nghệ thuật 

Đồng Nai
Sở VHTT&DL 0907 373 628

21 Nguyễn Thị Thu Oanh 1981 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Cẩm Mỹ Sở GD&ĐT 0816 155 188

22 Phạm Văn Tánh 1975 Kinh Phó Hiệu trưởng THPT Sông Ray Sở GD&ĐT 0963 671 004
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Số điện thoạiTên
Dân

tộc

Chức vụNăm sinh

Ghi chúHọ và tên lót
Đơn vị

công tác
Stt Phòng, ban

23 Nguyễn Văn Lượng 1978 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Đắc Lua Sở GD&ĐT 0918 632 745

24 Hoàng Thị Kim Thao 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Điểu Cải Sở GD&ĐT 0984 857 630

25 Phạm Ngọc Lư 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Sở GD&ĐT 0349 626 789

26 Nguyễn Đức Thẩm 1975 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT 0986 681 016

27 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1980 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THPT Lê Hồng phong Sở GD&ĐT 0983 469 979

28 Đặng Chánh 1965 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Tam Hiệp Sở GD&ĐT 0913 710 491

29 Huỳnh Như Quý 1986 Kinh Tổ phó Phó Hiệu trưởng THPT Võ Trường Toản Sở GD&ĐT 0376 603 188

30 Phạm Tiến Dũng 1977 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THCS-THPT Suối Nho Sở GD&ĐT 0908 348 577

31 Nguyễn Ngọc Duật 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Hoàng Diệu Sở GD&ĐT 0985 350 500

32 Lê Văn Phê 1963 Kinh Phó Hiệu trưởng THPT Long Khánh Sở GD&ĐT 0918 728 135

33 Lương Thị Mỹ Thùy 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Trần Phú Sở GD&ĐT 0909 255 002

34 Tăng Nhật Tuấn 1986 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Bình Sơn Sở GD&ĐT 0798 901 005

35 Vũ Thị Tình 1981 Kinh
Phó Chủ tịch 

Công đoàn
Phó Hiệu trưởng THPT Bình Sơn Sở GD&ĐT 0908 830 969
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Số điện thoạiTên
Dân

tộc

Chức vụNăm sinh

Ghi chúHọ và tên lót
Đơn vị

công tác
Stt Phòng, ban

36 Võ Đình Phước 1980 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Phước Thiền Sở GD&ĐT 0907 919 192

37 Hoàng Đình Dũng 1983 Kinh Thư ký Hội đồng Phó Hiệu trưởng THPT Phước Thiền Sở GD&ĐT 0907 417 029

38 Phan Thanh Sơn 1981 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Đắc Lua Sở GD&ĐT 0919 243 498

39 Nguyễn Ngọc Duật 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Hoàng Diệu Sở GD&ĐT 0985 350 500

40 Phạm Văn Minh 1985 Kinh Thư ký Hội đồng Phó Hiệu trưởng THPT Đoàn kết Sở GD&ĐT 0919 535 131

41 Đoàn Duy Thìn 1978 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng
PTDTNT Liên 

Huyện Tân Phú-Định Quán
Sở GD&ĐT 0902 632 686

42 Nguyễn Đức Hùng 1988 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng
PTDTNT Liên 

Huyện Tân Phú-Định Quán
Sở GD&ĐT 0911 323 993

43 Trần Văn Ban 1979 Kinh Phó hiệu trưởng THPT Tôn Đức Thắng Sở GD&ĐT 0976 795 277

44 Nguyễn Hữu Năng 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Thanh Bình Sở GD&ĐT 0917 661 155

45 Lê Quốc Dũng 1980 Kinh Thư ký Hội đồng Phó Hiệu trưởng THPT Dầu Giây Sở GD&ĐT 0919 663 266

46 Lê Quốc Thông 1978 Kinh Tổ trưởng Phó Hiệu trưởng THCS-THPT Bàu Hàm Sở GD&ĐT 0906 311 790

47 Lê Văn Hùng 1981 Kinh Thư ký Hội đồng Phó Hiệu trưởng PTDT Nội trú tỉnh Sở GD&ĐT 0912 524 242

48 Nguyễn Văn Công 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Ngô Sĩ Liên Sở GD&ĐT 0908 875 675
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Số điện thoạiTên
Dân

tộc

Chức vụNăm sinh

Ghi chúHọ và tên lót
Đơn vị

công tác
Stt Phòng, ban

49 Hồ Đắc An 1976 Kinh Phó Hiệu trưởng THPT Võ Trường Toản Sở GD&ĐT 0916 897 589

50 Phạm Thanh Tường 1986 Kinh Phó Hiệu trưởng THPT Thống Nhất A Sở GD&ĐT 0919 234 024

51 Bùi Văn Hạnh 1981 Kinh Phó Hiệu trưởng
THCS-THPT 

Huỳnh Văn Nghệ
Sở GD&ĐT 0976 700 186

52 Lê Đình Huy 1966 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS-THPT Suối Nho Sở GD&ĐT 0355 042 156

53 Lê Minh Việt 1976 Kinh Tổ trưởng Phó Hiệu trưởng THPT Vĩnh Cửu Sở GD&ĐT 0918 201 222

54 Nguyễn Thanh Sơn 1982 Kinh Bí thư Đoàn trường Phó Hiệu trưởng THPT Vĩnh Cửu Sở GD&ĐT 0989 174 404

55 Nguyễn Đức Thẩm 1975 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT 0986 681 016

56 Nguyễn Hồng Hải 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng
PTDTNT THCS-THPT

Điểu Xiểng
Sở GD&ĐT 0989 577 670

57 Vũ Ngọc Cường 1973 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Xuân Lộc Sở GD&ĐT 0919 308 525

58 Dương Ngọc Dung 1975 Kinh Phó Hiệu Trưởng Hiệu trưởng THPT Chu Văn An Sở GD&ĐT 0916 216 060

59 Nguyễn Quốc Quảng 1975 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THPT Điểu Cải Sở GD&ĐT 0977 241 097

60 Nguyễn Công Hiến 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng THCS-THPT Tây Sơn Sở GD&ĐT 0963 354 158

61 Huỳnh Như Hà 1980 Kinh Phó Hiệu Trưởng Hiệu trưởng THPT Nam Hà Sở GD&ĐT 0918 539 056
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Số điện thoạiTên
Dân

tộc

Chức vụNăm sinh

Ghi chúHọ và tên lót
Đơn vị

công tác
Stt Phòng, ban

62 Phạm Thị Bạch Huệ 1978 Kinh Phó Giám đốc
TT Nuôi dạy trẻ

 khuyết tật tỉnh
Sở GD&ĐT 0974 656 426

63 Trần Ngọc Anh 1965 Kinh Phó Hiệu trưởng THPT Trấn Biên Sở GD&ĐT

64 Phạm Quang Vinh 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Lê Hồng Phong Sở GD&ĐT 0984 879 131

65 Mai Mạnh Hảo 1981 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Thanh Bình Sở GD&ĐT 0918 800 124

66 Nguyễn Thùy Trang 1970 Kinh Hiệu trưởng TH Tân Triều
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0977 907 565

67 Nguyễn Thị Hồng Thắng 1972 Kinh Hiệu trưởng TH Kim Đồng
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0812 777 679

68 Vũ Văn Nho 1975 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS Vĩnh Tân
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0988 639 993

69 Nguyến Thanh Hải 1977 Kinh Tổ trưởng Phó Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện
UBND huyện

Xuân Lộc
0837 345 879

70 Lê Thị Mai 1969 kinh Phó Hiệu trưởng MN Trà Cổ
UBND huyện

Tân Phú
0905 868 435

71 Lưu Yến Trâm 1984 kinh Phó Hiệu trưởng MN Minh Khai
UBND huyện

Tân Phú
0916 537 026

72 Bùi Thị Hiền 1984 Kinh Phó Hiệu trưởng MN Phú Lộc
UBND huyện

Tân Phú
0825 206 249

73 Dương Thị Thanh Hương 1980 Kinh Hiệu trưởng MN Phú Thịnh
UBND huyện

Tân Phú
0382 891 955

74 Nguyễn Thị Lắm 1980 Kinh Hiệu trưởng MN Tà Lài
UBND huyện

Tân Phú
0975 461 442
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Số điện thoạiTên
Dân

tộc

Chức vụNăm sinh

Ghi chúHọ và tên lót
Đơn vị

công tác
Stt Phòng, ban

75 Nguyễn Thị Thương 1975 Kinh Hiệu trưởng TH Nguyễn Huệ
UBND huyện

Tân Phú
0976 686 848

76 Trần Thị Huệ 1971 Kinh Hiệu trưởng TH Kim Đồng
UBND huyện

Tân Phú
0917 435 997

77 Nguyễn Thị Ghi 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Kim Đồng
UBND huyện

Tân Phú
0386 401 323

78 Nguyễn Cao Thắng 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Phú lập
UBND huyện

Tân Phú
0974 246 767

79 Trần Thị Hải Yến 1983 Kinh Phó Hiệu trưởng THCS Xuân Lập
UBND thành phố

Long Khánh
0979 983 798

80 Nguyễn Thị Huế 1976 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Bàu Sen
UBND thành phố

Long Khánh
0979 618 877

81 Nguyễn Minh Sang 1980 Kinh Viên chức Phó Giám đốc TT VHTT và TT thành phố
UBND thành phố

Long Khánh
0938 391 214

82 Nguyễn Thị Vân Anh 1982 Kinh Viên chức Phó Giám đốc TT VHTT và TT thành phố
UBND thành phố

Long Khánh
0916 878 206

83 Ngô Thị Tuyết Mai 1983 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Phước Thiền 2
UBND huyện

Nhơn Trạch
0762 627 270

84 Vũ Thị Tuấn 1980 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Phước Thiền 2
UBND huyện

Nhơn Trạch
0914 548 322

85 Trần Thị Thanh Tuyền 1985 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Phú Hữu
UBND huyện

Nhơn Trạch
0938 463 299

86 Châu Thị Xuân Giang 1982 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Đại Phước
UBND huyện

Nhơn Trạch
0979 894 648

87 Lê Thị Lan Anh 1978 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Phú Đông
UBND huyện

Nhơn Trạch
0359 658 622
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Số điện thoạiTên
Dân

tộc

Chức vụNăm sinh

Ghi chúHọ và tên lót
Đơn vị

công tác
Stt Phòng, ban

88 Ngô Thị Dung 1983 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Phú Thạnh
UBND huyện

Nhơn Trạch
0989 526 983

89 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 1979 Kinh Phó Hiệu trường Hiệu trưởng TH Phú Hội
UBND huyện

Nhơn Trạch
0904 839 065

90 Trần Thị Phúc 1977 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Phú Hội
UBND huyện

Nhơn Trạch
0937 621 585
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trần Thanh Lợi 1979 Kinh Chuyên viên Phó Trưởng phòng 
TT ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0916 966 399

2 Trần Mạnh Thắng 1972 Kinh Giáo viên Phó Trưởng phòng 
TT ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0368 140 968

3 Trần Anh Tuấn 1990 Kinh Trưởng bộ phận Phó Trưởng phòng 
TT ĐT&SHLX  

loại 1 ĐN
Sở GTVT 0989 600 403

4 Lê Minh Sang 1986 Kinh Tổ trưởng Phó Trưởng Khoa
Khoa Công nghệ

thông tin

Trường CĐ 

CNC Đồng Nai
0908 381 937

5 Lê Hồng Quân 1985 Kinh Tiểu Khu trưởng
Phó phân trường 

trưởng

BQL rừng phòng hộ

Xuân Lộc
Sở NN&PTNT 0982 933 744

6 Lê Thành Duy 1990 Kinh Viên chức
Phó phân trường 

trưởng

BQL rừng phòng hộ

Tân Phú
Sở NN&PTNT 0966 022 992

7 Phạm Năng Toàn 1975 Kinh Viên chức
Phó phân trường 

trưởng

BQL rừng phòng hộ

Tân Phú
Sở NN&PTNT 0797 206 291

8 Phạm Văn Bực 1968 Kinh Tổ trưởng
Phó phân trường 

trưởng

BQL rừng phòng hộ

Tân Phú
Sở NN&PTNT 0906 527 564

9 Trần Nhật Minh 1992 Kinh Tổ trưởng
Phó phân trường 

trưởng

BQL rừng phòng hộ

Tân Phú
Sở NN&PTNT 0388 183 248

10 Phạm Thế Hải 1979 Kinh Kỹ sư Phó Trưởng phòng 
Phòng Nông nghiệp

Môi trường

Ban QLDA

ĐTXD
0907 319 357

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ

Họ và tên lót
Đơn vị 

công tác
Stt Phòng, ban

Năm sinh

Ghi chú

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG (LỚP 9) NĂM 2021

(Đính kèm Thông báo số……../TB-SNV ngày……...tháng 7 năm 2021 của Sở Nội vụ)

Số điện thoạiTên Dân tộc

Chức vụ
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Họ và tên lót
Đơn vị 

công tác
Stt Phòng, ban

Năm sinh

Ghi chúSố điện thoạiTên Dân tộc

Chức vụ

11 Nguyễn Thảo Nguyên 1978 Kinh Kế toán Phó Trưởng phòng 
Phòng Tài chính

Kế hoạch

Ban QLDA

ĐTXD
0913 696 010

12 Nguyễn Thị Túy 1980 Kinh Giảng viên
Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn
Bộ môn LLCT

Trường ĐH

Đồng Nai
0983 702 648

13 Trịnh Thị Chinh 1986 Kinh Phó Chủ nhiệm BM
Trưởng Khoa

Phó Trưởng khoa

Khoa Điều dưỡng

KT Y học

Trường CĐ 

Y tế ĐN
0909 184 598

14 Mai Thị Phương 1972 Kinh Chủ nhiệm BM
Trưởng Khoa

Phó Trưởng khoa
Khoa Dược

Trường CĐ 

Y tế ĐN
0935 161 818

15 Lê Trọng Anh 1982 Kinh Phó Trưởng phòng Trưởng phòng TT HL và TĐ TDTT Sở VHTT&DL 0707 000 800

16 Lê Thị Huyền Trân 1978 Kinh
Phó Chủ tịch

Công đoàn
Phó Hiệu trưởng THPT Điểu Cải Sở GD&ĐT 0988 647 705

17 Lý Lệ Thanh 1976 Kinh Tổ trưởng Phó Hiệu trưởng THPT Điểu Cải Sở GD&ĐT 0773 736 717

18 Lê Thái Bình Nguyên 1982 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Định Quán Sở GD&ĐT 0985 736 100

19 Phạm Thanh Đông 1976 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Phú Ngọc Sở GD&ĐT 0975 409 599

20 Đinh Thị Thu Thuỷ 1977 Kinh Tổ phó Phó Hiệu trưởng THPT Phú Ngọc Sở GD&ĐT 0983 337 463

21 Nguyễn Tấn Lâm 1972 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS-THPT Suối Nho Sở GD&ĐT 0984 654 898

22 Trần Thị Thảo Linh 1976 Kinh Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng THPT Long Phước Sở GD&ĐT 0937 377 972

23 Lê Bình Duy Điền 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Nhơn Trạch Sở GD&ĐT

2



Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Họ và tên lót
Đơn vị 

công tác
Stt Phòng, ban

Năm sinh

Ghi chúSố điện thoạiTên Dân tộc

Chức vụ

24 Lê Thị Ngọc Anh 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Phước Thiền Sở GD&ĐT 0906 311 079

25 Trương Thị Hằng 1973 Kinh Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Sở GD&ĐT 0972 508 727

26 Nguyễn Duy Ba 1982 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Phú Ngọc Sở GD&ĐT 0978 239 988

27 Võ Thành Long 1976 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS-THPT Suối Nho Sở GD&ĐT 0919 472 661

28 Nguyễn Thiên Phú 1979 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THCS-THPT Suối Nho Sở GD&ĐT 0978 459 760

29 Doãn Hữu Quang 1961 Kinh Phó Hiệu trưởng THPT Tân Phú Sở GD&ĐT 0907 899 105

30 Huỳnh Văn Hòa 1976 Kinh Tổ trưởng Phó Hiệu trưởng THPT Tân Phú Sở GD&ĐT 0909 852 951

31 Trần Thị Thanh Hằng 1981 Kinh Chủ tịch Công đoàn Phó Hiệu trưởng THPT Hoàng Diệu Sở GD&ĐT 0833 700 727

32 Phan Thanh Minh 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Long Thành Sở GD&ĐT 0909 387 347

33 Lê Văn Huy 1977 Kinh Thanh tra nhân dân Phó Hiệu trưởng THPT Long Thành Sở GD&ĐT 0919 547 137

34 Phạm Thanh Lam 1983 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Đoàn Kết Sở GD&ĐT 0914 449 655

35 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 1985 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THPT Đoàn Kết Sở GD&ĐT 0974 514 286

36 Vũ Nhật Trường 1985 Kinh Bí thư Đoàn trường Phó Hiệu trưởng THPT Dầu Giây Sở GD&ĐT 0984 321 721
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Họ và tên lót
Đơn vị 

công tác
Stt Phòng, ban

Năm sinh

Ghi chúSố điện thoạiTên Dân tộc

Chức vụ

37 Lê  Văn An 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Thống Nhất Sở GD&ĐT 0918 490 359

38 Bùi Thị Quỳnh Loan 1986 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THCS-THPT Bàu Hàm Sở GD&ĐT 0983 393 229

39 Nguyễn Thị Hồng Huế 1978 Kinh Tổ phó Phó Hiệu trưởng THPT Vĩnh Cửu Sở GD&ĐT 0945 746 736

40 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1982 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THPT Vĩnh Cửu Sở GD&ĐT 0918 196 376

41 Vũ Thị Thanh Tâm 1986 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng
PT DTNT 

THCS-THPT Điểu Xiểng
Sở GD&ĐT 0919 263 459

42 Lê Thị Thanh Nhàn 1973 Kinh Phó Giám đốc Giám đốc TT GDTX tỉnh Sở GD&ĐT 0393 967 937

43 Nguyễn Hoàng Yến 1979 Kinh Trưởng phòng Phó Giám đốc TT GDTX tỉnh Sở GD&ĐT 0914 506 889

44 Nguyễn Thị Thanh Dung 1983 Kinh Phó Hiệu Trưởng Hiệu trưởng
THPT Chuyên

Lương Thế Vinh
Sở GD&ĐT 0989 777 655

45 Lê Thị Bích Chi 1975 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng THPT Nam Hà Sở GD&ĐT 0836 666 800

46 Bùi Phú Xuân 1976 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Ngô Quyền Sở GD&ĐT 0918 191 335

47 Nguyễn Văn Duyên 1982 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT 0888 644 658

48 Nguyễn Thông Minh 1973 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Tam Phước Sở GD&ĐT 0918 627 637

49 Nguyễn Việt Hùng 1983 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Trấn Biên Sở GD&ĐT
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Họ và tên lót
Đơn vị 

công tác
Stt Phòng, ban

Năm sinh

Ghi chúSố điện thoạiTên Dân tộc

Chức vụ

50 Nguyễn Thị Thu Thảo 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Lê Hồng Phong Sở GD&ĐT 0915 805 773

51 Nguyễn Thiện Tâm 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Tam Hiệp Sở GD&ĐT 0919 033 300

52 Nguyễn Thị Nhã 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THPT Cẩm Mỹ Sở GD&ĐT 0987 790 131

53 Vương Thị Phượng 1984 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Thanh Sơn
UBND huyện

Định Quán
0973 992 839

54 Nguyễn Thị Yến 1980 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Thanh Sơn
UBND huyện

Định Quán
0389 679 099

55 Hồ Thị Ngọc Vẹn 1986 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Thanh Sơn
UBND huyện

Định Quán
0345 328 179

56 Hồ Thị Tình 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Nguyễn Khuyến
UBND huyện

Định Quán
0978 580 279

57 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 1988 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng MN Ngọc Lan
UBND huyện

Định Quán
0989 713 537

58 Nguyễn Thị Thu Hằng 1976 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Lam Sơn
UBND huyện

Định Quán
0941 849 889

59 Lê Thị Hiến 1972 Kinh Hiệu trưởng MN Cây Gáo
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0946 899 568

60 Đặng Hồng Thiện 1967 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng THCS Thạnh Phú
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0909 309 646

61 Nguyễn Thị Cường 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Mã Đà
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0976 019 879

62 Lê Thị Thủy Tiên 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng THCS Mã Đà
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0985 139 157
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Họ và tên lót
Đơn vị 

công tác
Stt Phòng, ban

Năm sinh

Ghi chúSố điện thoạiTên Dân tộc

Chức vụ

63 Nguyễn Thị Minh Phương 1972 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Kim Đồng
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0983 665 572

64 Trần Thị Đông 1980 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Phú Lý
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0972 428 679

65 Lê Thị Hải Lan 1988 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng  MN Trị An
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0949 791 863

66 Huỳnh Thị Bích Thuận 1986 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng  MN Thạnh Phú
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0919 204 466

67 Phạm Thị Thanh Hà 1985 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng  MN Phong Lan
UBND huyện

Vĩnh Cửu
0368 802 542

68 Nguyễn Hải Đăng 1972 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Phú Lập
UBND huyện

Tân Phú
0983 791 538

69 Nguyễn Thị Miên 1971 Kinh Hiệu trưởng TH Nguyễn Trung Trực
UBND huyện

Tân Phú
0978 855 906

70 Đặng Thị Hân 1979 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Bá Ngọc
UBND huyện

Tân Phú
03934 81 004

71 Phạm Thành Tín 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Du
UBND huyện

Tân Phú
0979 839 502

72 Vũ Thanh Sơn 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Đinh Tiên Hoàng
UBND huyện

Tân Phú
0974 284 338

73 Trần Đình Cẩn 1970 Kinh Hiệu trưởng TH Phù Đổng
UBND huyện

Tân Phú
0948 940 111

74 Trần Thị Roan 1977 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Phú Thanh
UBND huyện

Tân Phú
0986 851 213

75 Đỗ Ngọc Duân 1970 Kinh Hiệu trưởng THCS Tà Lài
UBND huyện

Tân Phú
0946 908 509
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Họ và tên lót
Đơn vị 

công tác
Stt Phòng, ban

Năm sinh

Ghi chúSố điện thoạiTên Dân tộc

Chức vụ

76 Phạm Thi Kim Minh 1975 Kinh Phó Hiệu trưởng TH-THCS Phú An
UBND huyện

Tân Phú
0942 776 070

77 Trần Ngọc Thái 1974 Kinh Phó Hiệu trưởng THCS Trường Chinh
UBND huyện

Tân Phú
0968 214 198

78 Nguyễn Tiến Thọ 1974 Kinh Hiệu trưởng THCS Trường Chinh
UBND huyện

Tân Phú
0946 912 213

79 Trần Đình Phú 1967 Kinh Hiệu trưởng THCS Phú Lâm
UBND huyện

Tân Phú
0989 476 263

80 Châu Thị Anh Thư 1982 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Phước Khánh
UBND huyện

Nhơn Trạch
0909 545 700

81 Đoàn Thị Doanh Tuyết 1970 Kinh Phó Hiệu trưởng TH Long Tân
UBND huyện

Nhơn Trạch
0908 398 381

82 Nguyễn Thị Mua 1972 Kinh Phó Hiệu trưởng TH-THCS Vĩnh Thanh
UBND huyện

Nhơn Trạch
0979 927 511

83 Nguyễn Thiện Mỹ 1974 Kinh Chuyên viên Phó Giám đốc TT GDTX-GDNN
UBND huyện

Nhơn Trạch
0918 070 730

84 Nguyễn Thùy Linh 1983 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Phước Bình
UBND huyện

Long Thành
0979 696 295

85 Đỗ Thị Hồng Lan 1969 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng MN Phước Thái
UBND huyện

Long Thành
0988 657 325

86 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1973 Kinh Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng TH Long Đức
UBND huyện

Long Thành
0778 787 324

87 Phạm Thị Thu Hằng 1975 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Thái Hiệp Thành
UBND huyện

Long Thành
0359 660 059

88 Lê Thị Hương Lan 1982 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng MN Thành Nghĩa
UBND huyện

Long Thành
0978 607 068
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Nam Nữ Hiện tại Quy hoạch

Họ và tên lót
Đơn vị 

công tác
Stt Phòng, ban

Năm sinh

Ghi chúSố điện thoạiTên Dân tộc

Chức vụ

89 Thân Thúy An 1985 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng TH Cầu Xéo
UBND huyện

Long Thành
0777 111 576

90 Trần Thảo Sương 1984 Kinh Giáo viên Phó Hiệu trưởng MN Tam An
UBND huyện

Long Thành
0782 583 642
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